
 

Tội Phạm Thù Ghét & Các Hành Vi Kỳ Thị 
 

Tội phạm thù ghét là gì? 
Tại tiểu bang Washington, tội phạm thù ghét là hành vi cố ý và ác ý tấn công, phá hoại tài sản, 
hoặc đe dọa tấn công hay phá hoại tài sản của người khác vì nhận định cho rằng người đó thuộc 
một chủng tộc, màu da, tôn giáo, dòng dõi, nguồn gốc quốc gia, giới tính, xu hướng tính dục, 
cách thể hiện giới tính hoặc cách một người nhận định giới tính của mình, hoặc có khuyết tật về 
tâm thần, thể chất, hoặc giác quan. 
 
Tại tiểu bang Washington, tội phạm thù ghét là trọng tội, có thể bị phạt tối đa 5 năm tù và/hoặc 
phạt tiền lên đến $100,000. Nạn nhân của tội phạm thù ghét cũng có quyền khởi kiện dân sự 
đối với người phạm tội để yêu cầu bồi thường thiệt hại thực tế, bồi thường thiệt hại mang tính 
trừng phạt lên đến $100,000, cùng với phí luật sư hợp lý và các chi phí phát sinh liên quan đến 
việc khởi kiện (RCW 9A.36.080). 
 
Hành vi kỳ thị là gì? 
Tại tiểu bang Washington, hành vi kỳ thị là hành vi thể hiện thái độ thù ghét hoặc ác ý đối với 
một người khác, dựa trên đặc điểm thực tế hoặc do nhận định của người đó về chủng tộc, 
màu da, tín ngưỡng, tôn giáo, dòng dõi, nguồn gốc quốc gia, tình trạng công dân hoặc nhập 
cư, giới tính, tình trạng là quân nhân hoặc cựu chiến binh xuất ngũ danh dự, xu hướng tính 
dục, hoặc tình trạng khuyết tật về giác quan, tâm thần, thể chất, hoặc việc sử dụng chó dẫn 
đường hoặc động vật hỗ trợ đã qua huấn luyện của người khuyết tật (RCW 43.10.305(5)(a)). 
Danh sách các đặc điểm này bao gồm những yếu tố được bảo vệ theo luật về tội phạm thù ghét 
của tiểu bang Washington và các nhóm được bảo vệ theo Washington Law Against 
Discrimination (Luật Chống Phân Biệt Đối Xử của Washington) (RCW 49.60.030(1)). 
 
 “Hành vi thể hiện thái độ thù ghét” được hiểu là việc bày tỏ quan điểm mang tính thù ghét 
hoặc kỳ thị một cách thô lỗ, thiếu thân thiện hoặc mang tính gây hấn. Hành vi kỳ thị là những 
hành vi chưa đạt đến mức bị coi là tội phạm theo quy định pháp luật. Các ví dụ về hành vi kỳ 
thị bao gồm, nhưng không giới hạn ở: 

• Sử dụng ngôn từ xúc phạm người khác dựa trên đặc điểm cá nhân mà người đó được 
cho là có hoặc thuộc một nhóm được pháp luật bảo vệ. 

• Tạo ra hình ảnh hoặc tranh vẽ mang tính phân biệt chủng tộc hoặc xúc phạm, dựa trên 
những đặc điểm cá nhân mà người đó được cho là có hoặc thuộc một nhóm được pháp 
luật bảo vệ. 

• Chế giễu người khuyết tật hoặc chế giễu các chuẩn mực văn hóa hay tập quán của người 
khác. 

  

https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=9A.36.080
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=43.10.305
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=49.60.030


 

Đường Dây Nóng về Tội Phạm Thù Ghét & Các Hành Vi Kỳ Thị 
 
Văn Phòng Tổng Chưởng Lý Tiểu Bang Washington (Washington Attorney General’s Office, AGO) 
được chỉ đạo thành lập Đường Dây Nóng về Tội Phạm Thù Ghét & Các Hành Vi Kỳ Thị theo Dự 
Luật Thượng Viện (SB) 5427 (năm 2024), được cơ quan lập pháp thông qua vào năm 2024 và 
được ghi vào luật tại RCW 43.10.305. Đường Dây Nóng này phải cung cấp cho người gọi những 
thông tin và giới thiệu đến các dịch vụ hỗ trợ tại địa phương nào đặt nạn nhân làm trung tâm, 
hiểu biết về văn hóa và chú trọng đến sang chấn tâm lý. Trong khả năng có thể, đường dây nóng 
cũng phải hỗ trợ bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Đường Dây Nóng sẽ bắt đầu hoạt động tại các 
quận Clark, King và Spokane từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 và sẽ được triển khai trên toàn tiểu 
bang từ ngày 1 tháng 1 năm 2027. Đây không phải là đường dây khẩn cấp. Nếu quý vị đang 
báo cáo một tình huống khẩn cấp, quý vị sẽ được yêu cầu gọi 911. 
 
Bất kỳ ai là nạn nhân của hành vi thù ghét hoặc kỳ thị đều có thể gọi đến Đường Dây Nóng để 
báo cáo sự việc và nhận thông tin về các dịch vụ hỗ trợ, bất kể tình trạng nhập cư. Dịch vụ 
thông dịch sẽ được cung cấp. Các đơn vị cung cấp dịch vụ mà Đường Dây Nóng giới thiệu sẽ hỗ 
trợ người gọi nhiều nhu cầu khác nhau, bao gồm chăm sóc sức khỏe thể chất và tâm thần, hỗ 
trợ pháp lý, hỗ trợ phù hợp với văn hóa, và các dịch vụ bảo vệ quyền lợi cho nạn nhân. 
 
Thông tin nhận dạng cá nhân mà quý vị cung cấp cho Đường Dây Nóng sẽ được bảo mật và 
không được công khai. Thông tin này bao gồm: họ tên, tên hợp pháp trước đây, bí danh, tên 
thời con gái của mẹ, ngày hoặc nơi sinh, địa chỉ cư trú, địa chỉ thư tín, số điện thoại, địa chỉ 
email, số an sinh xã hội, số bằng lái xe, số tài khoản ngân hàng và các thông tin nhận dạng khác  
(RCW 43.10.305(5)(g)).  
 
Theo quy định của pháp luật, Đường Dây Nóng bắt buộc phải hỏi người gọi liệu họ đã báo cáo 
sự việc với cơ quan thực thi pháp luật hay chưa, và liệu họ có muốn thực hiện điều đó hay 
không. Đường dây nóng sẽ chỉ chuyển tiếp thông tin đến cơ quan thực thi pháp luật nếu 
người gọi đồng ý, và chỉ chia sẻ những thông tin nhận dạng cá nhân mà người gọi muốn cung 
cấp. Cơ quan thực thi pháp luật cũng có trách nhiệm cung cấp thông tin liên hệ của đường 
dây nóng cho bất kỳ ai báo cáo một hành vi thù ghét hoặc phân biệt đối xử với họ. 

https://lawfilesext.leg.wa.gov/biennium/2023-24/Pdf/Bills/Session%20Laws/Senate/5427-S.SL.pdf?q=20250416101301
https://lawfilesext.leg.wa.gov/biennium/2023-24/Pdf/Bills/Session%20Laws/Senate/5427-S.SL.pdf?q=20250416101301
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=43.10.305
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=43.10.305

